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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc   ê duyệt danh sách và ki     í  ỗ trợ c    gười  a  độ g t m   ã  

t  c  iệ   ợ  đồ g  a  độ g,  g ỉ việc k ô g  ưở g  ươ g do đ i dịc  

COVID-19 trê  địa bà   uyệ  Phù Cát (đợt 4)  

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c  n  qu  n     p   n  n         20    Luật s    ổ   

 ổ sun  m t s     u c   Luật Tổ c ức C  n  p   v  Luật Tổ c ức c  n  qu  n     
p   n  n    22    2019; 

Căn cứ Qu ết   n  s  23 202  Q -TT  n    07 7 202  c   T   t ớn  C  n  

p   qu    n  v  v ệc t ực   ện m t s  c  n  s c   ỗ trợ n  ờ  l o   n  v  n  ờ  

s  dụn  l o   n   ặp k ó k ăn do  ạ  d c  COVID-19; 

Theo    n    c   C   t c  U ND  u ện Phù Cát tạ  Tờ tr n  s           
333/TTr-UBND ngày 17/12/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện hưởng chính 

sách hỗ trợ theo quy định tại  iều 13, 14 Quyết định s  23 2021   -TTg        

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Phù Cát (đợt 4), cụ 

thể như sau: 

1. Danh sách đ i tượng hưởng chính sách hỗ trợ (c   t ết n   p ụ lục kèm 

t eo Tờ tr n  s  333/TTr-UBND ngày 17/12/2021 c   U ND  u ện P ù C t). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 75.215.000 đồ g ( ả  m    lăm tr ệu,     trăm m ờ  

lăm n   n  ồn ). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện  Theo quy định tại Nghị quyết s  68 N -CP 

ngày 01 7 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của  ở Tài chính tại Văn bản s  

2120/STC-QLNS ngày 15/7/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Phù Cát chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, danh 

sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại  iều 1 Quyết định 

này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đ i tượng thụ hưởng và thực hiện thanh quyết 

toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Giao  ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đ i tượng, không 

để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đ c các  ở  Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đ c Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực H ND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu  VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Lâm Hải Gia g 
  



xã/thị trấn huyện

1 Lê Thị Ánh Tuyết 215322259 Xuân An, Cát tường Phù Cát 7915185663
24/07/2021-

31/08/2021
Công Ty TNHH Viên Phương 3.710.000

2 Huỳnh Thị Thu Nguyệt 215424087 Phường Nhơn Thành TX An Nhơn 5221226615
30/07/2021-

31/08/2021
Công Ty TNHH Viên Phương 3.710.000

3 Nguyễn Đậm 215338946 Phường Nhơn Thành TX An Nhơn 5221227482
30/07/2021-

31/08/2022
Công Ty TNHH Viên Phương 3.710.000

4 Bùi Thị Cẩm Lan 215208045 Phường Nhơn Thành TX An Nhơn 5221218804
30/07/2021-

13/08/2021
Hợp Tác Xã DV CN Ngô Mây 1.855.000

5 Trần Văn Chiến 211778262 Phường Bình Định TX An Nhơn 3707005422
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

6 Nguyễn Tấn Võ 211678651 Trung An, Cát Minh Phù Cát 3707005424
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

7 Lê Rin 210452269 Tân Hóa, Cát Hanh Phù Cát 3707005426
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

8 Phạm Văn Minh 211602583 Phú Gia, Cát Tường Phù Cát 3707005428
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

9 Trần Bình Thanh 211221413 Phú Nhơn, Cát Trinh Phù Cát 5208002877
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

10 Lê Minh Hùng 211422899 Phú Hưng, Bình Tân Tây Sơn 5210001144
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

SỐ         

CMND/CCC

D/HCCD

SỐ SỔ 

BHXH

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ/ nghỉ 

không 

hƣởng 

lƣơng (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm)

Đơn vị sử dụng lao động

Số tiền hỗ 

trợ

(đồng)

Phụ lục

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG DO 

ẢNH HƢỞNG ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (ĐỢT 4)

I. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Thƣờng trú

STT Họ và tên



11 Nguyễn Bá Nguyện 215465021 Trung An, Cát Minh Phù Cát 5220926167
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

12 Phạm Hồng Hạnh 215145226 An Thọ, TT Ngô Mây Phù Cát 5220989517
29/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Hồng Phúc 1.855.000

13 Lương Thị Mỹ Trinh 215213105 Xuân An, Cát tường Phù Cát 5216007750
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

14 Nguyễn Ngọc Tài 215263153 Phường Bình Định TX An Nhơn 5216007743
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

15 Nguyễn Thành Kính 215291607 Phường Nhơn Hưng TX An Nhơn 5216007745
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

16 Trần Quốc Nghĩa 215122258 Phường Bình Định TX An Nhơn 7913308278
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

17 Hà Thị Thu Hằng 215267614 Phường Nhơn Thành TX An Nhơn 5216024043
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

18 Đào Thị Diễm Ly 211820069 Phường Nhơn Thành TX An Nhơn 5212008155
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

19 Nguyễn Bích Loan 211711075 Phong An, Cát Trinh Phù Cát 5212008154
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

20 Nguyễn Thị Điểm 215060427 An Phong, TT Ngô MâyPhù Cát 5215007159
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

21 Nguyễn Phú Sơn 215278780 Kiều An, Cát Tân Phù Cát 5221010958
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

22 Hà Xuân Tùng
215218832

Kiều An, Cát Tân Phù Cát 5215008748
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

23 Võ Thị Thi
215015935

An Kiều, TT Ngô Mây Phù Cát 5216007749
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

24 Nguyễn Văn Nở 211561639 Phường Nhơn Hòa TX An Nhơn 5213001591
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

25 Trường Văn Hi 215469914
An Hành Tây, 

TT Ngô mây
Phù Cát 5216007747

27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

26 Trịnh Thanh Vũ 215310865 Mỹ Tài Phù Mỹ 5216007746
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

27 Nguyễn Duy Phước 215374952 An Phong, TT Ngô MâyPhù Cát 5221048853
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

28 Phan Nguyễn Tuấn Linh 215340268
43, Lê Hoàng, 

TT Ngô mây
Phù Cát 5221776911

27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000



29 Mai Văn Đông 215556345 Mỹ Hóa, Cát Hanh Phù Cát 5213001589
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

30 Trần Thị Diễm My 215087428 An Kiều, TT Ngô Mây Phù Cát 521600917
27/8/2021-

12/9/2021
Công Ty TNHH Viễn Thuận Phát 2 1.855.000

61.215.000

 

Tổng Cộng:    30



A B 1 2 3 4

1 Bùi Thị Cẩm Lan 4 215208045 1.000.000

1.000.000Tổng Cộng:   01

Ghi chú

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI (đợt 4)

STT Họ và tên
Thứ tự tại

mục I

Số 

CMND/Thẻ 

CCCD

Số tiền hỗ 

trợ

(đồng)



II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI (đợt 4)



Họ và tên trẻ em 

chưa đủ 6 tuổi

Ngày

 tháng năm 

sinh của 

trẻ em

Họ và tên

vợ/chồng (ở cột 2)

Số

CMND/Thẻ 

CCCD của

 vợ/chồng

A B 1 2 3 4 5 6 7

1 Lê Thị Ánh Tuyết 1 Trần Lê Đăng Khoa 20/01/2019 Trần Văn Thọ 215384104 215322259 1.000.000

2 Bùi Thị Cẩm Lan 4 Đào Minh Lâm 20/02/2016 Đào Duy Khoa 215064667 215208045 1.000.000

4 Trần Văn Chiến 5 Trần Phúc Huy 17/08/2016 Trần Thị Ngọc Quý 211797745 211778262 1.000.000

5 Nguyễn Tấn Võ 6 Nguyễn Tấn Lợi 18/11/2017 Trần Thị Hồng Oanh 215217800 211678651 1.000.000

6 Phạm Hồng Hạnh 12 Đoàn Gia Linh 27/12/2018 Đoàn Việt Lê 201507799 215145226 1.000.000

7 Hà Thị Thu Hằng 17 Phan Tú Anh 27/08/2021 Phan Văn Giảng 211899772 215267614 1.000.000

8 Nguyễn Thị Điểm 20 Hà Thanh Hồng 21/11/2015 Hà Huỳnh Kỳ 211756017 215060427 1.000.000

Nguyễn Phạm Thảo

 Nguyễn
27/12/2015 1.000.000

Nguyễn Tuấn Kiệt 16/11/2018 1.000.000

Nguyễn Đức Trí 06/10/2017 1.000.000

Nguyễn Ngọc Bảo

Trâm 15/04/2019 1.000.000

11 Mai Văn Đông 29 Mai Phương Nam 12/05/2016 Phạm Thị Thanh Thúy 211740948 215556345 1.000.000

Họ và tên

215399708

STT

215015935

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG 

HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ (Đợt 4)

Phụ lục

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG 

HƯỞNG LƯƠNG DO ẢNH HƯỞNG ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (ĐỢT 4)

Thông tin về con và vợ hoặc chồng

Số CMND/

Thẻ CCCD

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Thứ 

tự tại

mục 

I

215278780

10 Võ Thị Thi 23 Nguyễn Đức Toàn 215060692

9 Nguyễn Phú Sơn 21 Phạm Thị Thanh Thảo



12 Trần Thị Diễm My 30 Trần Hạ Vy 19/09/2018 Trần Hồng Nga 215069385 215087428 1.000.000

13.000.000Tổng Cộng:   12
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